CÁC CÔNG CỤ THEO DÕI, GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG

GIÁO DỤC SỨC KHOẺ TUYẾN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 350/QĐ-SYT ngày 11/4/2023

của Sở Y tế  tỉnh Thừa Thiên Huế)

1. Biên bản giám sát hoạt động truyền thông giáo dục sức khoẻ tại trạm y tế xã, phường, thị trấn (Mẫu 1).

2. Sổ theo dõi công tác truyền thông giáo dục sức khỏe - A11/TYT (Mẫu 2).
3. Sổ phát thanh (Mẫu 3).
4. Sổ tư vấn sức khoẻ (Mẫu 4).
5. Biên bản tổ chức truyền thông giáo dục sức khoẻ tại cộng đồng (Mẫu 5).

6. Báo cáo hoạt động thăm hộ gia đình của nhân viên y tế thôn bản (Mẫu 6).

	Tên đơn vị: ……………………….
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

	
	………, ngày….  tháng…. năm …..


BIÊN BẢN GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC SỨC KHOẺ
TẠI TRẠM Y TẾ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN 

 
Hôm nay, ngày      tháng       năm ……., Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tiến hành giám sát, hỗ trợ hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe tại…………………………………………………………………………………………………………...
I. Thành phần đoàn giám sát: 

1. Ông (Bà)……………………………………..chức vụ………………………………..

2. Ông (Bà)……………………………………..chức vụ………………………………..

3. Ông (Bà)……………………………………..chức vụ………………………………..

II. Đại diện đơn vị được giám sát:
1. Ông (Bà)……………………………………..chức vụ………………………………..

2. Ông (Bà)……………………………………..chức vụ………………………………..

3. Ông (Bà)……………………………………..chức vụ………………………………..

III. Nội dung và kết quả giám sát:
	TT
	Chỉ số giám sát
	Đánh giá
	Điểm thực hiện
	Lý do chưa thực hiện

	
	
	
	
	

	1
	Trang thiết bị truyền thông (TV, loa, đài, máy ảnh/điện thoại smartphone....) tại các phòng khám, sảnh chờ hoặc khu vực truyền thông
	≥10 loại
	10,0
	
	

	
	
	≥5 loại
	5,0
	
	

	
	
	Không
	0
	
	

	2
	Tài liệu, thông điệp truyền thông GDSK về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, phòng chống bệnh không lây nhiễm (THA/ĐTĐ,...), nâng cao sức khỏe, dinh dưỡng, tăng cường vận động thể lực, vệ sinh môi trường, sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh; phòng chống tai nạn thương tích, sức khỏe nghề nghiệp… như: tờ gấp, tranh lật, ap phich; có và thường xuyên phát các thông điệp truyền thanh, thông điệp truyền hình, phim tài liệu trên TV, loa, đài của trạm...
	Có và sử dụng TLTT
	5,0
	
	

	
	
	Có và thường xuyên phát thông điệp
	5,0
	
	

	
	
	Không
	0
	
	

	3
	Có tổ chức các hoạt động truyền thông GDSK trực tiếp tại trạm y tế bằng các hình thức như:

- Tư vấn trực tiếp
- Tư vấn nhóm nhỏ

- Nói chuyện chuyên đề

- Sinh hoạt câu lạc bộ (người cao tuổi, phụ nữ có thai, phụ nữ có con nhỏ...)
	Thực hiện ≥ 3 cuộc/quý
	20,0
	
	

	
	
	Thực hiện 2 cuộc/quý
	10,0
	
	

	
	
	Thực hiện 1 cuộc/quý
	5,0
	
	

	
	
	Chưa triển khai
	0
	
	

	4
	Truyền thông trực tiếp tại cộng đồng bằng các hình thức như: Thăm hộ gia đình, tư vấn trực tiếp tại nhà, nói chuyện chuyên đề tại cộng đồng, sinh hoạt câu lạc bộ, tổ chức sự kiện truyền thông tại cộng đồng (thôn, xóm, bản, làng, ấp, tổ dân phố...)
	Thực hiện ≥  4 cuộc/quý
	20,0
	
	

	
	
	Thực hiện 2 cuộc/quý
	10,0
	
	

	
	
	Thực hiện  1 cuộc/quý
	5,0
	
	

	
	
	Không thực hiện
	0
	
	

	5
	Truyền thông GDSK trên loa đài xã, phường.
	Bản tin đọc hàng tuần và khi có dịch bệnh
	20,0
	
	

	
	
	Thực hiện hàng tháng
	10,0
	
	

	
	
	Chưa triển khai
	0
	
	

	6
	Cán bộ chuyên trách truyền thông TYT xã và nhân viên y tế thôn, bản có được tham dự tập huấn về:

- Kỹ năng giao tiếp

- Kỹ năng truyền thông thay đổi hành vi (tư vấn, nói chuyện chuyên đề, sinh hoạt câu lạc bộ,..,)

- Xây dựng tài liệu truyền thông

- Tổ chức các sự kiện truyền thông
	Có, tối thiểu 02 lần/năm
	10,0
	
	

	
	
	Có nhưng chỉ 01 lần/năm
	5,0
	
	

	
	
	Chưa được tập huấn
	0
	
	

	7
	Xây dựng kế hoạch năm, quý, tháng
	Có
	5,0
	
	

	
	
	Không
	0
	
	

	8
	Báo cáo tháng, quý, năm
	Có
	5,0
	
	

	
	
	Không
	0
	
	

	
	Tổng cộng
	
	100
	
	


Kết quả chấm điểm: 

V. KẾT LUẬN:
………………………………………………………………………………………………

NHẬN XÉT, ĐỀ NGHỊ CỦA ĐOÀN GIÁM SÁT

KIẾN NGHỊ CỦA ĐƠN VỊ ĐƯỢC GIÁM SÁT

Buổi làm việc kết thúc lúc ………………….. cùng ngày. Biên bản này được thành lập thành 2 bản, có nội dung như nhau, 01 bản lưu đoàn giám sát, 01 bản lưu lại tại đơn vị được giám sát, đã đọc lại cho những người có tên trên nghe lại, thông qua và nhất trí ký tên. 

	ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ

ĐƯỢC GIÁM SÁT
(ký, đóng dấu)
	
	ĐẠI DIỆN

ĐOÀN GIÁM SÁT

(ký)


Hướng dẫn đánh giá giám sát hoạt động truyền thông giáo dục sức khoẻ tại trạm y tế xã, phường, thị trấn (Mẫu 1).

1. Có các trang thiết bị truyền thông tại các phòng khám, sảnh chờ, hoặc khu vực truyền thông gồm 15 loại phương tiện TT-GDSK quy định cho trạm y tế tuyến xã/phường/thị trấn theo Quyết định số 2420/QĐ-BYT ngày 07/7/2010 của Bộ Y tế.


1. Máy tính bàn

2. Máy in Laser

3. Máy điện thoại bàn

4. Bàn, ghế tư vấn

5. Ghế ngồi truyền thông trực tiếp

6. Kệ đựng tài liệu truyền thông

7. Ti vi từ 21”- 32”

8. Đầu CD

9. Máy ảnh kỹ thuật số

10. Mê ga phôn (Loa cầm tay)

11. Tăng âm, loa nén, micro

12. Tủ hút ẩm bảo quản thiết bị

13. Đài Cassette 2 cửa băng, ổ đĩa CD, USB

14. Bảng viết di động

15. Góc truyền thông giáo dục sức khỏe gồm: Tủ nhiều ngăn đựng tài liệu truyền thông; Bàn để sách, mô hình; Ghế dài; Giá treo tranh áp-phích.

Nếu sử dụng loa kéo thì tính tương đương với đầu CD (8), Tăng âm, loa nén, micro (11) và Đài Cassette 2 cửa băng, ổ đĩa CD, USB (13). Sử dụng điện thoại chức năng chụp hình thì tính tướng ứng  Máy ảnh kỹ thuật số (9)
+ Có ≥10 loại: 10,0đ.


+ Có ≥5 loại: 5,0đ; 


+ Không có: 0đ;

* Đánh giá dựa vào quan sát thực tế.

2. Có các tài liệu, thông điệp truyền thông GDSK

- Tờ gấp, tranh lật, áp phích…: có và sử dụng  ≥ 2 loại: 5,0 đ

- Có và thường xuyên phát các thông điệp trên Tivi của trạm, hệ thống loa đài của trạm: 5,0 đ

- Không thực hiện: 0đ 

* Đánh giá dựa vào quan sát thực tế, cán bộ y tế trạm vận hành phát thông điệp trên loa đài, tivi của trạm, hoặc xem các video clip ghi lại thực tế phát thông điệp. Ghi đầy đủ vào Sổ theo dõi công tác truyền thông giáo dục sức khỏe (gọi tắt là Sổ A11/TYT)  
3. Có tổ chức các hoạt động truyền thông GDSK trực tiếp tại trạm y tế 


- Các hình thức như:


+ Tư vấn trực tiếp - Tư vấn nhóm nhỏ (1); 


+ Nói chuyện chuyên đề (2)


+ Sinh hoạt câu lạc bộ (người cao tuổi, phụ nữ có thai, phụ nữ có con nhỏ, tiền hôn nhân...) (3)

 
- Đối đối tượng truyền thông: lựa chọn đối tượng truyền thông phù hợp với chủ đề truyền thông.


- Nội dung truyền thông: phù hợp với đối tượng và đặc điểm tình hình của địa phương.


- Đơn vị phối hợp: các đơn vị, cơ quan ban, ngành, đoàn thể trong xã/phường/thị trấn: Hội LHPN; Hội Nông dân; Đoàn TNCS; Trường học; Các tổ chức xã hội khác ( họp thôn, tổ…). 


+ Thực hiện ≥ 3 cuộc/quý; đầy đủ 3 hình thức truyền thông; phối hợp với các đơn vị, cơ quan ban, ngành, đoàn thể khác nhau: 20,0 đ.


+ Thực hiện ≥ 3 cuộc/quý; đủ 2 hình thức truyền thông; phối hợp với các đơn vị, cơ quan ban, ngành, đoàn thể khác nhau: 15,0 đ. 

+ Thực hiện từ ≥ 2 cuộc/quý: 10,0 đ, đủ 2 hình thức truyền thông


+ Thực hiện từ ≥ 1 cuộc/quý: 5,0 đ


+ Chưa triển khai: 0đ

* Đánh giá dựa vào Sổ tư vấn sức khoẻ, Biên bản cuộc nói chuyện chuyên đề, sinh hoạt câu lạc bộ. Tư vấn sức khoẻ: tư vấn cá nhân ≥ 10 ca/tháng được tính tương đương 01 cuộc. Ghi đầy đủ vào Sổ A11/TYT.

4. Truyền thông trực tiếp tại cộng đồng 


Các hình thức như: 


+ Thăm hộ gia đình, tư vấn trực tiếp tại nhà (1)


+ Nói chuyện chuyên đề tại cộng đồng (2)


+ Sinh hoạt câu lạc bộ (3)


+ Tổ chức sự kiện truyền thông tại cộng đồng (thôn, xóm, bản, làng, ấp, tổ dân phố...) (4) 


- Đối đối tượng truyền thông: lựa chọn đối tượng truyền thông phù hợp với chủ đề truyền thông.


- Nội dung truyền thông: phù hợp với đối tượng và đặc điểm tình hình của địa phương.


- Đơn vị phối hợp: các đơn vị, cơ quan ban, ngành, đoàn thể trong xã/phường/thị trấn: Hội LHPN; Hội Nông dân; Đoàn TNCS; Trường học; Các tổ chức xã hội khác ( họp thôn, tổ…). 


+ Thực hiện ≥ 4 cuộc/quý; đầy đủ 4 hình thức truyền thông; phối hợp với các đơn vị, cơ quan ban, ngành, đoàn thể khác nhau: 20,0 đ.


+ Thực hiện ≥ 3 cuộc/quý; đủ 3 hình thức truyền thông; phối hợp với các đơn vị, cơ quan ban, ngành, đoàn thể khác nhau: 15,0 đ.


+ Thực hiện từ ≥ 2 cuộc/quý: 10,0 đ, đủ 2 hình thức truyền thông


+ Thực hiện từ ≥ 1 cuộc/quý: 5,0 đ


+ Chưa triển khai: 0đ

* Đánh giá dựa vào Báo cáo của nhân viên y tế thôn bản, Biên bản cuộc nói chuyện chuyên đề, sinh hoạt câu lạc bộ tại cộng đồng. Ảnh chụp hoặc video clip ghi lại hoạt động truyền thông sự kiện. Thăm hộ gia đình, tư vấn trực tiếp tại nhà  ≥ 10 hộ gia đình viếng thăm/tháng được tính là 01 cuộc. Ghi đầy đủ vào Sổ A11/TYT.

5. Truyền thông GDSK trên loa đài xã, phường, thị trấn:  


+ Bản tin đọc hàng tuần và khi có dịch bệnh
 20,0đ (nếu có dịch bệnh không thực hiện chỉ đạt 15,0 đ).


+ Thực hiện hàng tháng: 10,0đ


+ Chưa triển khai: 0,0đ

* Đánh giá dựa vào Hợp đồng phát sóng; Sổ phát thanh (nếu không có hợp đồng phát sóng từ đầu năm xem như chưa triển khai). Ghi đầy đủ vào Sổ A11/TYT.

6. Cán bộ chuyên trách truyền thông TYT xã và nhân viên y tế thôn, bản có được tham dự tập huấn


+ Tối thiểu 02 lần/năm: 20,0đ


+ 01 lần/năm: 10,0đ


+ Chưa được tập huấn: 0đ

* Đánh giá dựa vào giấy mời, danh sách tham dự lớp tập huấn…

7. Xây dựng kế hoạch năm, quý, tháng: 



+ Có đầy đủ: 5,0 đ


+ Không đầy đủ: 0,0 đ

* Đánh giá dựa vào kế hoạch lưu tại đơn vị.

8. Báo cáo tháng, quý, năm



+ Có đầy đủ: 5,0 đ


+ Không đầy đủ: 0,0 đ

* Đánh giá dựa vào báo cáo lưu tại đơn vị.

9. Kết quả chấm điểm: 


- < 30 điểm: xếp loại Kém


-  Từ 30-<50 điểm: xếp loại Yếu


- Từ 50 -<70 điểm: xếp loại Trung bình


- Từ 70 -<80 điểm: xếp loại Khá


-  Từ ≥ 80  điểm và không bị điểm liệt (0đ của bất kỳ mục 1 đến mục 6, riêng mục 6 nếu do yếu tố khách quan; Trung tâm Y tế không tổ chức lớp thì không tính): xếp loại Tốt  

TRUNG TÂM Y TẾ ..........................

TRẠM Y TẾ ..........................
SỔ THEO DÕI CÔNG TÁC 
TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC SỨC KHỎE (A11/TYT)

NĂM ............
	TT
	Thời gian
	Địa điểm
	Nội dung
	Hình thức truyền thông
	Đối tượng
	Số người tham dự
	Phương tiện, tài liệu truyền thông
	Thời lượng
	Đơn vị/người thực hiện
	Ghi chú

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Hướng dẫn cách ghi sổ theo dõi công tác truyền thông giáo dục sức khỏe - A11/TYT (Mẫu 2).

Mục đích:

Theo dõi và đánh giá hoạt động truyền thông của Trạm y tế xã. Thông tin trong sổ là tài liệu để làm báo cáo tháng, quý, năm và xây dựng kế hoạch và nội dung giáo dục tuyên truyền sức khỏe cho cộng đồng. Đánh giá tác động của công tác tuyên truyền GDSK tới việc thay đổi hành vi của người dân trong xã. Là bằng chứng để đánh giá thi đua, khen thưởng về Truyền thông GDSK của đơn vị.

Trách nhiệm:

Cán bộ trạm y tế sau khi đã hoàn tất công việc tuyên truyền, giáo dục sức khỏe trực tiếp ghi chép vào sổ. Trưởng trạm kiểm tra chất lượng ghi chép và bảo quản sổ. 

Hình thức:

Sổ in theo khổ A4, ngang, có bìa cứng in tiêu đề chữ in hoa, đậm, nội dung: SỔ THEO DÕI CÔNG TÁC TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC SỨC KHỎE (A11/TYT)
Phương pháp ghi:

Ghi thông tin của hoạt động truyền thông theo tiêu đề các cột trong sổ.

Sổ gồm 11 cột.

Cột 1 (thứ tự): Ghi số thứ tự từng hoạt động giáo dục truyền thông theo tháng.

Cột 2 (thời gian): Ghi ngày/tháng /năm cung cấp hoạt động tuyên truyền.

Cột 3 (địa điểm): Ghi địa điểm thực hiện nội dung tuyên truyền.

Cột 4 (nội dung): Ghi nội dung tuyên truyền GDSK, bám sát kế hoạch hoạt động truyền thông GDSK từng tháng của đơn vị. Ví dụ: tháng 7 có những ngày như sau: Bảo hiểm y tế Việt Nam (1/7); Ngày Dân số thế giới (11/7); Ngày thương binh liệt sỹ (27/7), ...

Cột 5 (hình thức truyền thông): Ghi các hình thức truyền thông như: tập huấn, cổ động, sinh hoạt chuyên đề theo nhóm, phát tờ rơi, tuyên truyền trên loa đài...

Cột 6 (đối tượng): Ghi thông tin đối tượng đích trong hoạt động truyền thông (ví dụ: phát thanh về công tác KHHGĐ thì đối tượng đích là các phụ nữ và nam giới trong độ tuổi sinh đẻ hay hội nghị về nuôi con bằng sữa mẹ thì đối tượng là phụ nữ trong độ tuổi 15-49 có chồng đang nuôi con nhỏ v.v...)

Cột 7 (số người tham dự): Ghi số lượng người thăm dự, có thể ghi số lượng người theo các đối tượng khác nhau. Đối với phát thanh trên loa đài của xã thì xác định số lượng rất khó nên có thể ghi là tổng số dân trong xã.

Cột 8 (phương tiện, tài liệu truyền thông): Ghi thể loại tuyên truyền, như: bài tuyên truyền, tranh lật, tài liệu khác, loa đài phát thanh...

Cột 9 (thời lượng): Ghi thời gian sử dụng để tuyên truyền giáo dục sức khỏe. Ví dụ: 5 phút phát thanh cho 1 bài “Những bài thuốc đơn giản phòng chống cảm cúm”; 10 phút phát thanh 1 bài “Các cách lựa chọn thực phẩm trong dịp Tết” hay tổ chức hội nghị về nuôi con bằng sữa mẹ là 4 giờ...

Cột 10 (đơn vị/người thực hiện phối hợp): Ghi rõ người thực hiện hoặc đơn vị thực hiện hoạt động tuyên truyền giáo dục sức khỏe

Cột 11 (ghi chú): Ghi một số thông tin cần thiết khác không có trong các cột mục trên.
Cách ghi mẫu sổ theo dõi công tác truyền thông giáo dục sức khỏe (A11/TYT)
	TT
	Thời gian
	Địa điểm
	Nội dung
	Hình thức truyền thông
	Đối tượng
	Số người tham dự
	Phương tiện, tài liệu truyền thông
	Thời lượng
	Đơn vị/người thực hiện
	Ghi chú

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	…….
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	11g00; 17g00

11/7/2022
	VHTT xã
	Hưởng ứng ngày dân số thế giới 11/7/2022
	Phát thanh 

trên loa xã
	Người dân
	tổng số dân trong xã (ghi cụ thể theo số liệu xã quản lý)
	Bài viết gửi VHTT xã, hệ thống loa xã
	5 phút

Phát 2 lần
	Nguyễn Văn A

Cán bộ VHTT xã
	Số liệu ghi từ sổ phát thanh, căn cứ để báo cáo, kiểm tra, giám sát (mục 5- chỉ số giám sát) 

	…

40
	8g00-9g00

01/8-07/8
	Trạm Y tế xã
	Lợi ích nuôi con bằng sữa mẹ
	Phát thanh 

trên loa 

trạm y tế
	phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ 
	Ghi ước tính số lượng bệnh nhân là phụ nữ tuổi 15-49, đến khám trong khoảng 8g-9g
	File audio, hệ thống loa kéo
	10 phút

Phát 12 lần 
	Trần Thị B

Cán bộ phụ trách truyền thông TYT
	Số liệu ghi từ sổ phát thanh, căn cứ để báo cáo, kiểm tra, giám sát (mục 2- chỉ số giám sát)

	…

60
	19g00-21g00

5/10/2022
	Nhà cộng đồng thôn 2…
	Hướng dẫn tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đên dưới 12  
	Nói chuyện chuyên đề
	Phụ huynh có con từ 5-12 tuổi
	Ghi số lượng theo đúng biên bản
	- Loa kéo

- Máy chiếu

- Tờ rơi 50 tờ
	120 phút
	Phan Văn C

Trưởng TYT
	Số liệu ghi từ biên bản cuộc nói chuyện, căn cứ để báo cáo, kiểm tra, giám sát (mục 4- chỉ số giám sát)

	…

65
	15g00-17g00

11/10/2022
	Trạm Y tế
	Hướng dẫn tiêm vắc xin tiền hôn nhân
	Sinh hoạt câu lạc bộ “Tiền hôn nhân”
	Phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, chuẩn bị kết hôn 
	Ghi số lượng theo đúng biên bản
	- Loa kéo

- Máy chiếu

- Tờ rơi 50 tờ
	120 phút
	Lê Thị D

Hộ sinh TYT
	Số liệu ghi từ biên bản sinh hoạt câu lạc bộ, căn cứ để báo cáo, kiểm tra, giám sát (mục 3- chỉ số giám sát)


	…

80
	01/12/2022
	UBND xã…
	Ngày thế giới phòng chống AIDS (01/12/2022)  “Chấm dứt dịch AIDS – Thanh niên sẵn sàng!”.
	Hội nghị hoặc Toạ đàm về phòng chống AIDS
	Thanh niên
	Số đại biểu 

tham dự
	- Âm thanh, máy chiếu…

- băng rôn, tờ rơi…
	4 giờ
	Đoàn Thanh niên xã và TYT
	Số liệu ghi từ biên bản tổ chức hội nghị, căn cứ để báo cáo, kiểm tra, giám sát (mục 4- chỉ số giám sát)

	
	Tháng 12/2022
	Các hộ gia đình thôn 2,3,4…
	Lợi ích tiêm chủng vắc xin Covid-19, hướng dẫn tiêm mũi nhắc lại mũi 3,4 
	Thăm hộ gia đình
	Thành viên hộ gia đình
	Ghi số lượng theo báo cáo

(Số người được truyền thông/hộ

× Số hộ viếng thăm
	Tờ rơi, Tranh lật ( nếu có)
	60 phút/hộ


	Đặng Văn E-

 Nhân viên Y tế thôn phụ trách thôn 2,3,4…
	Số liệu tổng hợp từ báo cáo của YTTB (anh E) trong tháng 12/2022 về nội dung tiêm phòng Covid , căn cứ để báo cáo, kiểm tra, giám sát (mục 4- chỉ số giám sát)

	
	Tháng 12/2022
	Trạm y tế
	Nội dung tư vấn A
	Tư vấn trực tiếp
	Người dân đến khám bệnh hoặc thực hiện dịch vụ
	Ghi tổng số người được tư vấn về nội dung A
	Tờ rơi, Tranh lật ( nếu có)
	15 phút/cuộc
	Trưởng TYT/ Nữ hộ sinh hoặc CBYT khác
	Số liệu tổng hợp từ sổ tư vấn  trong tháng 12/2022 về nội dung A, căn cứ để báo cáo, kiểm tra, giám sát (mục 3- chỉ số giám sát)


TRUNG TÂM Y TẾ ...............................
TRẠM Y TẾ .............................
SỔ PHÁT THANH

NĂM ............
Tháng....../20….
	STT
	Nội dung
	Ngày phát
	Giờ phát
	Tổng số 

lần phát/tháng
	Hình thức

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	.
	
	
	
	
	

	.
	
	
	
	
	

	.
	
	
	
	
	

	.
	
	
	
	
	

	.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


         UBND xã.................                                                                                 VHTT XÃ
TYT
        ( Ký tên,  đóng dấu)                                                                                     (Ký tên) 
( Ký tên,  đóng dấu)
TRUNG TÂM Y TẾ .......................

TRẠM Y TẾ .........................
SỔ TƯ VẤN SỨC KHOẺ

NĂM ............
	STT
	Họ và tên

khách hàng
	Địa chỉ
	Tuổi
	Hình thức
	Ngày tư vấn
	Nội dung tư vấn
	Cán bộ 

tư vấn

	
	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	.
	
	
	
	
	
	
	
	

	.
	
	
	
	
	
	
	
	

	.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


BIÊN BẢN 
TỔ CHỨC TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC SỨC KHOẺ 
TẠI CỘNG ĐỒNG

Hôm nay, ngày   tháng    năm  , Tại Thôn 1 , Trạm Y tế xã Vinh Thanh, Huyện Phú Vang tiến hành buổi truyền thông giáo dục sức khoẻ. 

· Chủ đề truyền thông: Phòng chống ung thư Cổ tử cung
· Đối tượng tham dự: Phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ
· Số người tham dự: 50 người
· Địa điểm: Nhà họp cộng đồng thôn 1
· Thời gian: 19g30-20g30
· Người thực hiện: Bà Nguyễn Thị A- Nữ hộ sinh xã
· Đơn vị/người phối hợp tổ chức: Bà Lê Thị B- Hội liên hiệp phụ nữ xã
· Hình thức truyền thông: Nói chuyện sức khoẻ*
· Nội dung truyền thông ( tóm tắt những điểm chính)

…………………………………………….....................................................................................................………………….............................

…………………………………………….....................................................................................................………………….............................
…………………………………………….....................................................................................................………………….............................
…………………………………………….....................................................................................................………………….............................
…………………………………………….....................................................................................................………………….............................
…………………………………………….....................................................................................................………………….............................
…………………………………………….....................................................................................................………………….............................
…………………………………………….....................................................................................................………………….............................
…………………………………………….....................................................................................................………………….............................
…………………………………………….....................................................................................................………………….............................
   Đại diện đơn vị                                Người thực hiện                            Trưởng trạm y tế

  phối hợp tổ chức
(ký, đóng dấu) 







(ký, đóng dấu)
* Hình thức truyền thông: (1) nói chuyện sức khoẻ, (2) thảo luận nhóm, (3) làm mẫu, (4) sinh hoạt câu lạc bộ, (5) Khác: ………

BÁO CÁO 
HOẠT ĐỘNG THĂM HỘ GIA ĐÌNH CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ THÔN BẢN

Tháng...........Năm............

Họ và tên nhân viên YTTB:….....................................................................................

Thôn:….........................Xã ...................................................Huyện ..............................................
	TT
	Họ và tên chủ hộ
	Địa chỉ
	Ngày đến thăm
	Nội dung 

truyền thông
	Tài liệu cấp phát

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Các khó khăn/ tồn tại:

……………………………......................……………………….............…………………........

……………………………….........................……………….............…………………………

……………………………….....................……………….............……………………………

Kiến nghị:

……………………………....................……….............……………………………………

………………………………....................…..............………………………………………

………………………………..................................……………………………………………

Người làm báo 

     Ngày ….Tháng….Năm….

Trưởng trạm y tế
Mẫu 1





Mẫu 2





Mẫu 3





Mẫu 4





Mẫu 5





Mẫu 6








1

